
STT
Họ và tên người hành nghề 

KB, CB

Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở KB, CB 
Vị trí chuyên môn

Số: 1280/KH-
7h00 - 16h30 Bác sĩ KBCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Đính kèm công văn số 109/BVDL-KHTH-ĐD ngày 31/3/2020 của Bệnh viện Da liễu)
____________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Da liễu Khánh Hòa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 16h30 và 05 ngày/Tuần (thường trực 24/7)

2. Địa chỉ: 229 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1 Đặng Thị Vân Thủy
Số: 1280/KH-

CCHN 
KCB CK Da liễu

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB

chuyên khoa Da liễu - Trưởng phòng KHTH-

ĐD, tham gia trực khi có yêu cầu

2 Lương Công Đức
Số: 515/KH-

CCHN 
KCB CK Ngoại

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Ngoại - Trưởng 

khoa Phong - PTCH, tham gia trực khi có yêu 

cầu

3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Em
Số: 710/KH-

CCHN 
KCB CK Da liễu

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB

chuyên khoa Da liễu - Trưởng khoa Khám, 

tham gia trực khi có yêu cầu

4 Nguyễn Hoàng Phương
Số: 3647/KH-

CCHN 
KCB CK Da liễu

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB

chuyên khoa Da liễu, tham gia trực khi có yêu 

cầu

5 Huỳnh Trần Tuấn Huy
Số: 1341/KH-

CCHN  
KCB CK Da liễu

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB

chuyên khoa Da liễu - Phó GĐ bệnh viện, tham 

gia trực khi có yêu cầu

6 Huỳnh Thị Châu Bửu
Số: 5481/KH-

CCHN 
KCB CK Da liễu

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB

chuyên khoa Da liễu, tham gia trực khi có yêu 

cầu



7 Trần Thị Hải Lý
Số: 5689/KH-

CCHN 
KCB CK Da liễu

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ KBCB

chuyên khoa Da liễu, tham gia trực khi có yêu 

cầu

8 Lê Dũng
Số: 1198/KH-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn VLTL

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kĩ thuật viên vật lý trị liệu

9 Trần Thị Ánh Hường
Số: 1238/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng bệnh viện, 

tham gia trực khi có yêu cầu

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

10 Lê Thị Thu Hồng
Số: 1461/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa

11 Hoàng Thị Như Ý
Số: 5699/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu



12 Đinh  Thị Tín
Số: 1394/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa, 

tham gia trực khi có yêu cầu

13 Đào Thị Kim Hoanh
Số:1251/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa, 

tham gia trực khi có yêu cầu, tham gia trực khi 

có yêu cầu

14 Nguyễn Phan Trang Đài
Số: 1327/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Phó phòng,

 tham gia trực khi có yêu cầu

15 Nguyễn Thị Thương
Số: 1211/KH-

CCHN  

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Điều dưỡng - Điều dưỡng trưởng khoa,

 tham gia trực khi có yêu cầu



16 Vũ Văn Thoát
Số: 2867/KH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

17 Đồng Thị Hiền Lan
Số: 2940/KH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

18 Bùi Thị Kiều Diễm
Số: 3559/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

19 Nguyễn Thị Trâm
Số: 3930/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu



20 Trương Tiến Thức
Số: 1229/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

21 Nguyễn Hoàng Minh Tiến
Số: 6387/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

22 Mai Thị Hương
Số: 4784/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

23 Nguyễn Thị Kim Thông
Số: 1230/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu



24 Nguyễn Thị Hoàng Ly
Số: 1328/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

25 Nguyễn Thị Mỹ Huyền
Số: 4137/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

26 Trần Thị Thùy Ngân
Số: 6810/KH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

27 Nguyễn Thị Minh Anh
Số: 6455/KH-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu



28 Lâm Tiến Đức
Số: 6278/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

29 Huỳnh Thùy Linh
Số:1204/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

30 Phan Văn Giang
Số:1205/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

31 Phạm Thị Thu Sương
Số:1318/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu



32 Nguyễn Thị Thu Sương
Số:1184/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

33 Nguyễn Thị Thùy Linh
Số: 1206/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

34 Nguyễn Thị Bình
Số: 1319/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

35 Phùng Thị Lắm
Số: 1317/KH-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07 tháng 10  năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Điều dưỡng, tham gia trực khi có yêu cầu

36 Bùi Thanh Hồng
Số: 1195/KH-

CCHN 

Theo TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ



37 Huỳnh Phúc Thịnh
Số: 1212/KH-

CCHN 

Theo TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ

38 Phan Chí Trung
Số: 5631/KH-

CCHN 

Theo TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ

39 Nguyễn Thị Hồng Thu
Số: 6678/KH-

CCHN

Theo TTLT số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Y sỹ

40 Lý Thị Mỹ Châu
Số: 1273/KH-

CCHN  

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu

41 Lê Tất Nam Khánh
Số: 2040/KH-

CCHN 

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu41 Lê Tất Nam Khánh
CCHN môn về XN

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu

42 Trần Hiền Thục
Số: 4182/KH-

CCHN 

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu

43 Lê Ngọc Thanh Thủy
Số: 5287/KH-

CCHN 

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu

44 Phan Thị Ngọc Hoa
Số: 1232/KH-

CCHN  

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu

45 Nguyễn Xuân Bắc
Số: 4274/KH-

CCHN 

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Kỹ thuật viên, tham gia trực khi có yêu cầu

46 Nguyễn Thị Anh Vân
Số: 3666/KH-

CCHN 

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Cử nhân xét nghiệm - Phó khoa Xét nghiệm, 

tham gia trực khi có yêu cầu



47 Võ Quang Duy
Số: 6280/KH-

CCHN

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên, 

tham gia trực khi có yêu cầu

48 Bùi Lê Thu Hương
Số: 1569/KH-

CCHN

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Thạc sĩ xét nghiệm, 

tham gia trực khi có yêu cầu

49 Huỳnh Thị Hoa
Số: 5841/KH-

CCHN

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về XN

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6
Kỹ thuật viên, 

tham gia trực khi có yêu cầu

50 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Số: 753/CCHN-D-

SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sĩ cao đẳng

51 Đỗ Duy Ngọc Trân
Số: 754/CCHN-D-

SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sĩ cao đẳng

Số: 653/CCHN-D-
7h00 - 16h30

52 Lê Văn Đông
Số: 653/CCHN-D-

SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sĩ cao đẳng

53 Nguyễn Vũ Xuân Nam
Số: 824/CCHN-D-

SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sĩ đại học

54 Nguyễn Thị Thúy
Số: 351/KH-

CCHND

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sĩ đại học

STT Họ và tên
Văn bằng 

chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

1 Phan Nguyễn Phú Quốc Bác sĩ đa khoa
7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Vị trí làm việc

Bác sĩ khoa phong-Phẫu thuật chỉnh hình

5. Danh sách đăng ký người làm việc



2 Lê Thị Thùy Ngân Bác sĩ đa khoa
7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

3
Nguyễn Thị Hường Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

4

Tào Hằng Nga Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

5

Trần Thanh Liêm Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

6

Lâm Thị Mỹ Linh Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

7h00 - 16h30

Hộ lý - Khoa Phong & PTCH

Bác sĩ khoa phong-Phẫu thuật chỉnh hình

Bác sĩ - Khoa Da liễu

Bác sĩ - Khoa Da liễu

Bác sĩ - Khoa Da liễu B

7

Nguyễn Minh Kim Quyên Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

8

Nguyễn Thị Thanh Thúy Hộ Lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

9
Nguyễn Thị Ngọc Bích Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

10
Lê Thị Tứ Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

11
Võ Quang Duy Cao đẳng xét nghiệm

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

12
Huỳnh Thị Hoa Cao đẳng xét nghiệm

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

13
Đậu Thị Hồng Ngọc Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

14
Nguyễn Anh Tú NV kỹ thuật

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ lý - Khoa Khám

Hộ lý - Khoa Xét nghiệm

KTV - Khoa Xét nghiệm

KTV - Khoa Xét nghiệm

Nhân viên - Khoa Khám

Bác sĩ - Khoa Da liễu B

Hộ lý - Khoa Da liễu B

Bác sĩ - Khoa Da liễu B



15
Trần Thị Mỹ Hằng Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

16
Nguyễn Thị Thảo Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

17
Nguyễn Thị Bảo Ngọc Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

18
Nguyễn Thị Như Quỳnh Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

19
Nguyễn Thị Hòa Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

20
Nguyễn Thị Nguyệt Dược sĩ Trung cấp

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

21
Nguyễn Văn Duy Khoa Dược sĩ Đại học

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

22
Phan Tấn Nhân KTV tin học

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Hộ lý - Khoa Khám

Bác sĩ - Khoa Khám

Bác sĩ - Khoa Khám

Hộ lý - Khoa Khám

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT

Bác sĩ - Khoa Khám

Phan Tấn Nhân KTV tin học Từ thứ 2 đến thứ 6

23
Nguyễn Minh Đức Cử nhân tin học

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

24
Nguyễn Thị Kim Anh Dược sĩ Đại học

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

25
Nguyễn Văn Cường Cử nhân quản trị BV

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

26
Trần Phạm Bảo Ngọc Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

27
Nguyễn Ngọc Quang NV đóng giày

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

28
Lê Kim Hồng NV đóng giày

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

29
Nguyễn Hải Anh Bác sĩ đa khoa

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

30
Nguyễn Thế Khải Cử nhân kinh tế

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

31
Hà Thị Thu Hạnh Cử nhân kinh tế

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng phòng - Phòng TCKT

Nhân viên - Phòng TCKT

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT

Nhân viên - Phòng KHTH

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT

Nhân viên - Phòng KHTH

Nhân viên - Phòng Chỉ đạo tuyến

Nhân viên - Phòng Chỉ đạo tuyến

Nhân viên - Phòng Chỉ đạo tuyến

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT



32
Trương Nguyễn Kiều Diễm Cử nhân kế toán

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

33
Ngô Thị Thu Trang Cử nhân kế toán

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

34
Võ Thị Huyền Trang Cử nhân kế toán

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

35
Võ Thị Hà Viên Cao đẳng Kế toán

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

36
Đỗ Thị Thu Hiếu Trung cấp Kế toán 

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

37
Hoàng Thị Như Nguyệt Trung cấp Kế toán 

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

38
Nguyễn Thị Thảo Cử nhân kế toán

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

39
Nguyễn Văn Dung TC Cán sự

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên - Phòng TCKT

Trưởng phòng  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên - Phòng TCKT

Nhân viên - Phòng TCKT

Nhân viên - Phòng TCKT

Nhân viên - Phòng TCKT

Nhân viên - Phòng TCKT

Nhân viên - Phòng TCKT

Nguyễn Văn Dung TC Cán sự Từ thứ 2 đến thứ 6

40
Lâm Thị Ngọc Trang TC Văn thư

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

41
Nguyễn Tuấn Anh Cử nhân CNTT

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

42
Hồ Thị Nở NV phục vụ

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

43
Nguyễn Văn Liêm Kỹ thuật điện

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

44
Nguyễn Hắc Hải Lái xe

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

45
Lê Thị Hà Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

46
Trần Thị Hương Hộ lý

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

47
Nguyễn Thanh Phong Bảo vệ

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

48
Nguyễn Thanh Tiến Bảo vệ

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Trưởng phòng  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB



49
Hoàng Xuân Đạo Bảo vệ

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

50
Đặng Minh Hưng Bảo vệ

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

51
Trịnh Thị Ngọc Cấp dưỡng

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6

52
Nguyễn Thị Hoàng Phụng Dược sĩ Trung cấp

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 7

53
Trần Ngọc Đồng Y sỹ

7h00 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 8

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên  - Phòng TCQT-TCCB

Nhân viên - Khoa Dược, TTBYT

Nhân viên - Phòng Chỉ đạo tuyến
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